
STT Tên đường

Đoạn đường

Từ nơi Đến nơi

1

2

3

4

5

6 Giáp ranh giới xã Cát Trinh

7 Giáp ranh giới thị trấn Ngô Mây

8 Đường ĐT 634 Giáp trụ sở thôn Hòa Đại

9

10 Đường Đ.N01 Trọn đường
11 Đường Đ.D2 Trọn đường
12 Đường Đ.D4 Trọn đường
13 Đường Đ.N1 Trọn đường

14  Ranh giới huyện Phù Mỹ

15 Cầu ông Đốc (xã Cát Hanh) Km 1188 + 500

16 Km 1188 + 500 Km 1189

17 Km 1189 Giáp xã Cát Trinh

18

19

20 Tuyến đường ĐT 634 Quốc lộ 1A

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 3 năm 2021 thôn 
Khánh Lộc

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 3 năm 2021 thôn Khánh 
Lộc

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 2 năm 2021 thôn 
Khánh Phước

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 2 năm 2021 thôn Khánh 
Phước

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 4 năm 2021 thôn Tân 
Xuân

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 4 năm 2021 thôn Tân 
Xuân

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 6 năm 2021 thôn 
Chánh An

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 6 năm 2021 thôn Chánh 
An

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 7 năm 2021 thôn Tân 
Hóa Nam

Các tuyến đường khu QHDC 
Điểm số 7 năm 2021 thôn Tân 
Hóa Nam

Đường bê tông xi măng Gò 
Cây Sơn

Đường ĐT 639B (đường 
Tây tỉnh)

Đường bê tông xi măng đi 
Tùng Chánh

Đường ĐT 639B (đường 
Tây tỉnh)

Đường từ Chợ Ba Làng đi Trụ 
sở thôn Hòa Đại
Đường từ Trường THPT 
Nguyễn Hồng Đạo đi UBND 
xã Cát Hiệp

Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo 
(Cát Hanh)

Giáp đường ĐT 639B 
(đường Tây tỉnh)

Quốc lộ 1A (Đoạn đi qua xã 
Cát Tân, Cát Trinh, Cát Hanh)

Cầu ông Đốc (xã Cát 
Hanh)

Quốc lộ 1A (Đoạn đi qua xã 
Cát Tân, Cát Trinh, Cát Hanh)

Quốc lộ 1A (Đoạn đi qua xã 
Cát Tân, Cát Trinh, Cát Hanh)

Quốc lộ 1A (Đoạn đi qua xã 
Cát Tân, Cát Trinh, Cát Hanh)

Đường tỉnh lộ ĐT633 (Chợ 
Gồm - Đề Gi)

Giáp Quốc lộ 1A (ngã 3 Chợ 
Gồm)

Hết Cây xăng Chợ Gồm xã 
Cát Hanh

Đường tỉnh lộ ĐT633 (Chợ 
Gồm - Đề Gi)

Các đoạn còn lại của đường ĐT 
633

Giáp ngã 3 đường bê tông 
đi Chợ Gồm



21 Tuyến đường ĐT 634 Ngã 3 đường bê tông đi Chợ Gồm

22 Giáp ranh giới huyện Phù Mỹ

23 Ranh giới huyện Tây Sơn

24 Khu vực 1
25 Khu vực 2
26 Khu vực 3

Ranh giới xã Cát Hanh và 
Cát Lâm

Tuyến đường ĐT 638 (Đường 
Tây tỉnh)

Giáp ranh giới xã Cát Hanh 
và Cát Lâm

Tuyến đường ĐT 638 (Đường 
Tây tỉnh)

Ranh giới xã Cát Hiệp và Cát 
Lâm



Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1,785,000

1,040,000

1,260,000

1,365,000

1,995,000

2,310,000

3,045,000

1,785,000

2,100,000

4,095,000
1,995,000
2,100,000
2,415,000

4,515,000

6,510,000

9,870,000

6,510,000

4,410,000

1,680,000

2,520,000

Vị trí 1
(Mặt tiền tuyến 

đường)



1,155,000

1,155,000

1,470,000
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